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Dự báo cơ cấu rổ VN30 — Kỳ xem xét bán niên tháng 07/2026
Kỳ review tháng 07/2026 dự kiến sẽ có 2 thay đổi thành phần, với MCH và TCX được bổ sung nhờ nằm trong nhóm 20 cổ

phiếu có giá trị vốn hóa bình quân cao nhất. Theo đó, TPB và PLX — hai cổ phiếu có giá trị vốn hóa thấp nhất trong rổ VN30

hiện tại — sẽ bị loại khỏi chỉ số. MCH và TCX hiện đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc, trong khi chỉ còn 1 phiên giao dịch

trước ngày chốt dữ liệu (30/06), khiến khả năng đảo chiều kết quả gần như không còn. Mặc dù khoảng cách giá trị vốn hóa

giữa PLX và SSB chỉ khoảng 0,21%, chúng tôi đánh giá mức chênh lệch này khó đủ để làm thay đổi kết quả dự báo.

XEM XÉT CHỈ SỐ · BỘ CHỈ SỐ HOSE-INDEX PHÂN TÍCH / DỰ BÁO — KHÔNG PHẢI CÔNG BỐ CHÍNH THỨC CỦA HOSE

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

▲ Thêm mới: MCH, TCX

▼ Loại bỏ: TPB, PLX

NGÀY CÔNG BỐ

15/07/2026

NGÀY ÁP DỤNG

03/08/2026

NGƯỠNG VỐN HÓA BQ

#20: 116.493 tỷ đồng

#30: 51.379 tỷ đồng

1 TÓM TẮT & THAY ĐỔI THÀNH PHẦN DỰ KIẾN

▲ DỰ KIẾN THÊM VÀO RỔ ▼ DỰ KIẾN LOẠI KHỎI RỔ

Các bước HOSE chọn 30 cổ phiếu vào rổ VN30:

Bước 1 Điều kiện tham gia — cổ phiếu phải niêm yết trên HOSE từ 6 tháng trở lên và không thuộc diện cảnh báo/kiểm

soát.

Bước 2 Free-float — tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng phải đạt từ 10% trở lên (hoặc được miễn nếu phần vốn hóa tự do

chuyển nhượng đủ lớn — từ 2.000–2.500 tỷ đồng).

Bước 3 Thanh khoản — khối lượng khớp lệnh ≥ 300.000 cổ phiếu/phiên và giá trị khớp lệnh ≥ 30 tỷ đồng/phiên (bình quân

theo trung vị từng tháng).

Bước 4 Lợi nhuận — loại cổ phiếu có lợi nhuận sau thuế âm, căn cứ báo cáo tài chính năm đã kiểm toán (hoặc bán niên

đã soát xét) gần nhất, với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Bước 5 Xếp hạng — sắp xếp các cổ phiếu còn lại theo giá trị vốn hóa thị trường bình quân 12 tháng (viết tắt là GTVH), từ

cao xuống thấp.

Bước 6 Chọn rổ — 20 cổ phiếu GTVH cao nhất luôn được chọn vào; 10 mã còn lại ưu tiên cổ phiếu đang trong rổ kỳ trước.

Bước 7 Dự phòng — lập danh mục 5 cổ phiếu GTVH cao nhất kế tiếp, để thay thế khi cần.

MCH ·  Masan Consumer — 173.330 tỷ đồng #11

Gần như chắc chắn

TCX ·  TCBS — 116.493 tỷ đồng #20

Gần như chắc chắn

TPB · TPBank — 46.761 tỷ đồng (thấp nhất rổ)  

Gần như chắc chắn

PLX · Petrolimex — 51.272 tỷ đồng (kém SSB 0,21%)  

Gần như chắc chắn

Vì sao kỳ này thay đổi 2 mã? MCH (hạng 11) và TCX (hạng 20) đều là cổ phiếu mới nhưng đã lọt vào nhóm 20 cổ

phiếu có giá trị vốn hóa bình quân cao nhất. Theo quy tắc lựa chọn tại Bước 6, hai cổ phiếu này được ưu tiên bổ sung

vào rổ VN30, qua đó thay thế TPB và PLX – hai cổ phiếu đang có giá trị vốn hóa thấp nhất trong rổ hiện tại.

▸

Vì sao HVN, VCK, BCM… vốn hóa lớn vẫn không vào? Đây đều là các cổ phiếu chưa thuộc rổ VN30 ở kỳ rà soát trước

và chỉ xếp từ hạng 21 trở xuống về giá trị vốn hóa bình quân. Theo quy tắc sàng lọc tại Bước 6, các cổ phiếu đang hiện

diện trong rổ được ưu tiên duy trì nếu đáp ứng điều kiện, khiến các mã trên chưa đủ điều kiện gia nhập và chỉ được xếp

vào danh mục dự phòng (Bước 7).

▸

Hai điểm cần lưu ý. ① MCH đã vượt Bước 3 (thanh khoản): khối lượng khớp lệnh 353.188 cổ phiếu/phiên, giá trị 53,8

tỷ đồng/phiên — đều trên ngưỡng — nên gần như chắc chắn vào. ② Cổ phiếu loại thứ hai là PLX, chỉ thấp hơn SSB (mã

giữ vị trí thứ 30) đúng 107 tỷ đồng (0,21%) — theo giới hạn biên độ ±7%, PLX gần như không thể vượt SSB trong phiên

cuối 30/06.

▸

Mốc thời gian: chốt dữ liệu 30/06/2026 (thứ Ba) · HOSE công bố danh mục mới 15/07/2026 (thứ Tư tuần thứ 3 của

tháng) · thay đổi có hiệu lực 03/08/2026 (thứ Hai đầu tiên tháng 08).

▸
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2 RỔ VN30 DỰ KIẾN (30 MÃ) VÀ 2 MÃ BỊ LOẠI BỎ

STT Mã Doanh nghiệp GTVH bq (tỷ đồng) VN30 Dự kiến

1 VIC Tập đoàn Vingroup 1.014.795 ✔ Giữ

2 VCB NHTMCP Ngoại thương Việt Nam 518.011 ✔ Giữ

3 VHM CTCP Vinhomes 465.366 ✔ Giữ

4 BID NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 293.264 ✔ Giữ

5 CTG NHTMCP Công thương Việt Nam 271.133 ✔ Giữ

6 TCB NHTMCP Kỹ thương Việt Nam 246.300 ✔ Giữ

7 VPB NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng 221.944 ✔ Giữ

8 HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát 207.286 ✔ Giữ

9 MBB NHTMCP Quân đội 203.833 ✔ Giữ

10 GAS TCT Khí Việt Nam (PV GAS) 185.099 ✔ Giữ

11 MCH CTCP Hàng Tiêu Dùng Masan 173.330 — ▲ Thêm
12 FPT CTCP FPT 156.322 ✔ Giữ

13 VPL CTCP Vinpearl 153.787 ✔ Giữ

14 LPB NHTMCP Lộc Phát Việt Nam 134.094 ✔ Giữ

15 VNM CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) 129.200 ✔ Giữ

16 GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 127.010 ✔ Giữ

17 ACB NHTMCP Á Châu 125.801 ✔ Giữ

18 HDB NHTMCP Phát triển TP.HCM 121.745 ✔ Giữ

19 MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động 118.053 ✔ Giữ

20 TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương 116.493 — ▲ Thêm

21 MSN CTCP Tập đoàn Masan 112.582 ✔ Giữ

22 STB NHTMCP Sài Gòn Tài Lộc 110.958 ✔ Giữ

23 BSR CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn 103.646 ✔ Giữ

24 VJC CTCP Hàng không Vietjet 96.655 ✔ Giữ

25 SHB NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội 73.849 ✔ Giữ

26 SSI CTCP Chứng khoán SSI 72.743 ✔ Giữ

27 VRE CTCP Vincom Retail 70.144 ✔ Giữ

28 VIB NHTMCP Quốc tế Việt Nam 61.379 ✔ Giữ

29 SAB TCTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn 60.720 ✔ Giữ

30 SSB NHTMCP Đông Nam Á 51.379 ✔ Giữ — cuối

– PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 51.272 ✔ ▼ Loại
– TPB NHTMCP Tiên Phong 46.761 ✔ ▼ Loại

Lưu ý: Đây là báo cáo phân tích/dự báo theo Quy tắc HOSE-Index phiên bản 4.0. GTVH được tính lại từ vốn hóa hàng ngày của FiinProX (bình quân 12

tháng từ 01/07/2025–30/06/2026, dữ liệu thực đến 29/06/2026). Đây không phải công bố chính thức của HOSE; kết quả cuối cùng do HOSE quyết định.

Xếp hạng dựa trên giá trị vốn hóa bình quân 12 tháng. STT thể hiện thứ hạng dự kiến trong rổ VN30 sau kỳ rà soát.

Đường kẻ đỏ phía trên là ngưỡng nhóm 20 cổ phiếu được lựa chọn tự động; đường kẻ đỏ phía dưới là ngưỡng duy trì

trong rổ VN30. Nền xanh biểu thị cổ phiếu dự kiến được thêm mới, trong khi nền đỏ biểu thị cổ phiếu dự kiến bị loại.

▸

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này của TCBS chỉ có tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua/bán cụ thể. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi ra

quyết định giao dịch.
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